
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI
VÀ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ, GIỚI THIỆU TÁI CỬ TẠI XÃ BA DINH

(từ 01/01/2025 đến ngày 30/7/2026)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính

Trình độ Chức danh trước khi bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử

Chức danh sau khi bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ
Lý luận
chính

trịA Lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu
I Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu

1 Phạm Văn Ôn 14/02/1979 Nam Đại học Quản lý
nhà nước Cao cấp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Ba Dinh (cũ)
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch

UBND xã Ba Dinh
II Phó Chủ tịch HĐNDxã, phường, đặc khu

1 Phạm Văn Phương 22/12/1986 Nam Đại học Quản lý
văn hóa

Trung
cấp

Phó Chủ tịch HĐND xã Ba Dinh
(cũ) Phó Chủ tịch HĐND xã Ba Dinh

Lần 1 được giới thiệu
vào Phó Trưởng Ban
Kinh tế - Ngân sách,
lần 2 được giới thiệu
bầu PCT HĐND xã

1 Đinh Quang Trung 13/04/1989 Nam Thạc sĩ Quản trị
kinh doanh

Trung
cấp

Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phó Chủ tịch UBND xã Ba Dinh Luân chuyển về xã từ

01/7/2025

2 Phạm Văn Nhung 02/12/1984 Nam Đại học Luật Trung
cấp

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã Ba Giang (cũ) Phó Chủ tịch UBND xã Ba Dinh

B Lãnh đạo phòng, ban, đơn vị
I Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã, phường, đặc khu
1 Trưởng phòng và tương đương

1.1 Nguyễn Thị Bảo Vi 24/07/1990 Nữ Đại học Khoa
học môi trường

Trung
cấp

Công chức Ban Tuyên giáo và Dân
vận Huyện ủy Ba Tơ

Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã Ba Dinh

Bổ nhiệm Phó Chánh
VP rồi tiếp tục bổ
nhiệm Chánh VP

1.2 Phạm Thị Thu Đào 15/03/1988 Nữ Đại học Kinh tế
nông nghiệp Cao cấp Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và

Môi trường huyện Ba Tơ Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Dinh

1.3 Vũ Xuân Hiệp 06/01/1987 Nam Đại học Luật Trung
cấp

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Giang
(cũ)

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã
Ba Dinh

1.4 Phạm Văn Thật 15/12/1988 Nam Đaị học Quản lý
Hành chính Cao cấp Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ba

Dinh
Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành

chính công xã Ba Dinh Từ ngày 05/6/2026

1.5 Phạm Văn Thẻ 21/07/1989 Nam Đại học Quản lý
nhà nước

Trung
cấp

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Giang
(cũ)

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành
chính công xã Ba Dinh

Điều động sang Phòng
Văn hóa - Xã hội từ

ngày 05/6/2026
2 Phó trưởng phòng và tương đương
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2.1 Phạm Văn Quynh 26/09/1987 Nam Đại học Quản lý
nhà nước

Trung
cấp

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Dinh
(cũ)

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ba
Dinh

2,2 Nguyễn Thị Nga 12/05/1987 Nữ Đại học Lâm
nghiệp Sơ cấp Công chức Phòng Nông nghiệp và

Môi trường huyện Ba Tơ
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ba

Dinh

2,3 Đặng Thị Hải Triều 17/03/1989 Nữ
Đại học Sư

phạm Tâm lý -
Giáo dục

Cao cấp Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện
Ba Tơ

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã
hội xã Ba Dinh

Điều động sang Ban
Xây dựng Đảng từ ngày

05/6/2026

2,4 Trịnh Thị Xuyến 06/10/1982 Nữ Đại học Kinh tế Trung
cấp

Công chức Văn phòng - Thống kê
xã Ba Dinh (cũ)

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã
hội xã Ba Dinh

2,5 Nguyễn Hương Sa 04-05-1988 Nữ Cử nhân Lịch sử Trung
cấp

Công chức Văn phòng - Thống kê
xã Ba Giang (cũ)

Phó Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã Ba Dinh

2,6 Trần Thị Kim Tuyến 15/3/1987 Nữ Đại học Truyền
thông đại chúng

Trung
cấp

Chuyên viên Phòng Văn hóa, Khoa
học và Thông tin huyện Ba Tơ

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ
hành chính công xã Ba Dinh

2,7 Phạm Văn Thẻ 21/7/1989 Nam Đại học Quản lý
nhà nước

Trung
cấp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành
chính công xã Ba Dinh

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã
hội xã Ba Dinh Từ ngày 05/6/2026

2,8 Phạm Văn Tem 20/4/1989 Nam Đại học Quản lý
nhà nước

Trung
cấp

Phó Chủ tịch HĐND xã Ba Giang
(cũ)

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
HĐND xã

2,9 Phạm Văn Phiên 18/3/1988 Nam Đại học Quản lý
nhà nước

Trung
cấp

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh xã Ba Dinh (cũ)

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND xã Từ ngày 01/4/2026

II Các đơn vị sự nghiệp
1 Trung tâm cung ứng dịch vụ công

1 Hồ Thị Thu Hồi 16/07/1980 Nữ Kỹ sư Chăn nuôi
- Thú y

Trung
cấp

Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp

Giám đốc Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công xã Ba Dinh

Bổ nhiệm Phó Giám
đốc TT rồi tiếp tục bổ
nhiệm Giám đốc TT

2 Nguyễn Thành Duy 08-02-1982 Nam

CĐ kỹ thuật điện-
chính quy; ĐH
Báo chí hệ tại

chức

Trung
cấp

Viên chức Trung tâm Truyền thông
- Văn hóa - Thể thao

Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công xã Ba Dinh
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PHỤ LỤC 3:  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN
(từ 01/01/2025 đến ngày 30/7/2026)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Trình độ Chức vụ/Đơn vị trước khi

điều động, luân chuyển
 Chức vụ/Đơn vị

điều động, luân chuyển đến
Thời gian

luân chuyển Ghi chúChuyên môn,
nghiệp vụ

Lý luận
chính trị

I. Điều động

1 Phạm Văn Thẻ 21/07/1989 Nam Đại học Quản lý
nhà nước Trung cấp Giám đốc Trung tâm Phục vụ

hành chính công xã Ba Dinh
Phó Trưởng phòng Văn hóa -

Xã hội xã Ba Dinh
Từ

05/6/2026

QĐ
469/QĐ-
UBND,

29/5/2026

2 Đặng Thị Hải Triều 17/03/1989 Nữ
Đại học Sư

phạm Tâm lý -
Giáo dục

Cao cấp Phó Trưởng phòng Văn hóa -
Xã hội xã Ba Dinh

Ban Xây dựng Đảng thuộc
Đảng ủy xã Ba Dinh

Từ
05/6/2026

QĐ
468/QĐ-
UBND,

29/5/2026

3 Phạm Văn Thật 15/12/1988 Nam Đaị học Quản lý
Hành chính Cao cấp Chánh Văn phòng Đảng ủy

xã Ba Dinh
Giám đốc Trung tâm Phục vụ
hành chính công xã Ba Dinh

Từ
05/6/2026

QĐ
467/QĐ-
UBND,

29/5/2026

4 Phạm Văn Phiên 18/3/1988 Nam Đại học Quản lý
nhà nước Trung cấp Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Đảng ủy xã
Phó Trưởng ban Kinh tế -

Ngân sách HĐND xã
Từ ngày

01/4/2026

QĐ 114-
QĐ-ĐU,

01/4/2026

II. Luân chuyển

1 Đinh Quang Trung 13/04/1989 Nam Thạc sĩ Quản trị
kinh doanh Trung cấp

Phó Trưởng ban Phong trào,
Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh
Đảng ủy xã Ba Dinh Từ

01/7/2025

QĐ 1862-
QĐ/BTC

TU,
26/6/2025

Tổng số cán bộ điều động, luân chuyển: 01 cán bộ (điều động 0; luân chuyển 01); 03 công chức (03 điều động, 0 luân chuyển); 0 viên chức (0 điều động, 0 luân
chuyển)

* Thống kê lãnh đạo quản lý điều động, luân chuyển từ tỉnh về xã, xã về tỉnh; cơ quan này qua cơ quan khác.
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